
                                                                               

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV 
 

 

Số:  545  /QĐ-ĐN5 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: 

Cung cấp vật tư thiết bị  phục vụ Lắp đặt Hệ thống truyền thanh cảnh báo lũ 

vùng hạ du bằng bộ thu thông minh công nghệ IP(dùng Sim 4G/Lan). 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV 

 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/2/2016 của Hội đồng 

quản trị Tổng công ty điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công ty 

điện lực TKV- CTCP; 

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-ĐN5 ngày 13/12/2024 của Công ty thủy 

điện Đồng Nai 5- TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp vật 

tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì hoạt 

động thường xuyên của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

Căn cứ văn bản số 3793/ĐLTKV-KH ngày 25/12/2025 của Tổng Công ty 

điện lực-TKV về việc Tạm giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh 2026 của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-ĐN5 ngày 29/12/2025 của Công ty thủy 

điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2026 của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 - TKV; 

Căn cứ tờ trình ngày 01/4/2026 của Phòng KTAT đã được Giám đốc phê 

duyệt; 

 Căn cứ Thư mời báo giá số 458/TMBG-ĐN5 ngày 02/4/2026 của Công ty 

thủy điện Đồng Nai 5 - TKV về việc mời báo giá Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ 

Lắp đặt Hệ thống truyền thanh cảnh báo lũ vùng hạ du bằng bộ thu thông minh 

công nghệ IP(dùng Sim 4G/Lan); 

Căn cứ Thông báo số 481/TB-ĐN5 ngày 09/4/2026 của Công ty thủy điện 

Đồng Nai 5 – TKV về việc gia hạn thời Gian nộp báo giá; 

Căn cứ hồ sơ báo giá của Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Sài Gòn 

ngày 08/4/2026, Công Ty CP Đầu Tư RES ngày 15/4/2026; 

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ báo giá nhà cung cấp của Tổ tư vấn ngày 

20/4/2026; 

Theo đề nghị của Tổ tư vấn tại tờ trình ngày 20/4/2026 về việc phê duyệt 

dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị 
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phục vụ Lắp đặt Hệ thống truyền thanh cảnh báo lũ vùng hạ du bằng bộ thu 

thông minh công nghệ IP(dùng Sim 4G/Lan). 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: 

Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ Lắp đặt Hệ thống truyền thanh cảnh báo lũ vùng 

hạ du bằng bộ thu thông minh công nghệ IP(dùng Sim 4G/Lan)với các nội dung 

chính như sau: 

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ Lắp đặt Hệ 

thống truyền thanh cảnh báo lũ vùng hạ du bằng bộ thu thông minh công nghệ 

IP(dùng Sim 4G/Lan); 

2. Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

3. Địa điểm thực hiện giao nhận hàng hóa: Tại Kho Công ty thủy điện 

Đồng Nai 5-TKV, xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng. 

4. Tên gói cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ Lắp đặt Hệ thống 

truyền thanh cảnh báo lũ vùng hạ du bằng bộ thu thông minh công nghệ IP(dùng 

Sim 4G/Lan); 

5. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026; 

6. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà cung cấp: Quý II năm 2026; 

7. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Báo giá cạnh tranh rút gọn (theo 

Khoản 3, Điều 9 ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-ĐN5 ngày 13/12/2024). 

8. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 390 ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực (trong đó tiến độ cung cấp hàng là 30 ngày). 

10. Gíá trị dự toán: 134.749.640đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn 

triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi đồng). Giá đã bao gồm 

các khoản thuế phí. Hàng hóa được vận chuyển, bốc xếp và giao tại Kho Công ty 

thủy điện Đồng Nai 5- TKV. Địa chỉ: xã Bảo lâm 5, tỉnh Lâm Đồng. Chi tiết như 

phụ lục đính kèm. 

Điều 2: Danh sách dự kiến các Nhà cung cấp được mời tham gia chào giá. 

1. Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Sài Gòn. Địa chỉ; 38/1/12 Đô 

Đốc Long, Phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh.  

2. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư RES, Địa chỉ; 263/19/2 Liên Tỉnh 5, 

Phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh.  

3. Công Ty TNHH TM & DV Thiên Thiên Phú. Địa chỉ; 165D Nguyễn 

Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng. 

4. Công ty TNHH Một Thành Viên Vạn Thanh Phát, Địa chỉ: 198/3, 

Khu Phố 4, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai. 



3 

 

5. Công ty TNHH Thiên Minh Bách, Địa chỉ: 18 Đường Hòa Nam 15, 

Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3: Giao cho Phòng Kế hoạch Đầu tư – Vật tư và Tổ tư vấn lựa chọn 

nhà cung cấp thực hiện các bước lựa chọn nhà cung cấp đúng theo quy định của 

Công ty và Tổng Công ty, giao cho phòng Kỹ thuật nghiệm thu theo quy định.  

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Phó Giám 

đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.   

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; điều 4; 

- Trang Website TKV (để đăng tải); 

- Trang Website TCT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCKT, KHĐTVT, (D02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC  

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số  545  /QĐ-ĐN5 ngày  21  tháng   4  năm 2026) 

STT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông 

số kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT 

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

Thời gian 

bảo hành 
Ghi chú 

1 

Bộ số hóa tín 

hiệu audio ( 

Encoder) 

Mã hiệu : ECR-

12 

SAIGONET 

/Việt Nam  
Bộ 1 26.420.000 26.420.000 8% 2.113.600 28.533.600 12 tháng   

2 

Micro chất 

lượng cao 

dùng thu âm 

chương trình 

phát thanh + 

chân  

Mã hiệu: TM-

989; 
JTS/China  Bộ 1 2.410.000 2.410.000 8% 192.800 2.602.800 12 tháng   

3 

Bộ thu thông 

minh công 

nghệ IP 

(dùng Sim 

4G/Lan)  

Mã hiệu : Sar-4 

(dùng điện trực 

tiếp 220VAC và 

có nguồn dự 

phòng 12VDC) 

+ Mã hiệu : SAR-

4 

+ Hãng sx : 

Saigonet 

+ Xuất xứ : Việt 

Nam 

- Thiết bị truyền 

thanh kỹ thuật số 

(phần cứng). 

- Bản quyền phần 

mềm trên thiết bị. 

- Dịch vụ vận 

SAIGONET 

/Việt Nam  
Bộ 2 27.500.000 55.000.000 8% 4.400.000 59.400.000 12 tháng   
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STT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông 

số kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT 

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

Thời gian 

bảo hành 
Ghi chú 

hành kỹ thuật 

cloud 

4 
Sim điện 

thoại 

4G / 1 năm 

(Viettel/Vina/Mo

bi 

Viettel/Việt 

Nam  
Cái 2 1.890.000 3.780.000 10% 378.000 4.158.000 12 tháng   

5 
Loa phóng 

thanh 30W 
Mã hiệu : TC-631 

TOA/Indones

ia  
Cái 6 2.960.000 17.760.000 8% 1.420.800 19.180.800 12 tháng   

6 

Cáp truyền 

thanh chuyên 

dụng FE 

(7x0.7) 2 CU 

(7x0.47) 

 + Mã hiệu: 

Model: CTT -  

2X12 

+ Quy cách : FE 

(7x0.7) 2 CU 

(7x0.47) 

+ Chất liệu: dây 

đồng 

NASA/Việt 

Nam  
m 150 22.100 3.315.000 8% 265.200 3.580.200 12 tháng   

7 
Dây điện 

2x2.5mm 

Mã sản phẩm : 

VCm 2x2.5 

Cadivi/Việt 

Nam  
m 50 38.000 1.900.000 8% 152.000 2.052.000    

8 MCB 2P  16A gắn ray DIN 
Panasonic/ 

China  
cái 6 985.000 5.910.000 8% 472.800 6.382.800 12 tháng   

9 
Bộ sạc acquy 

12v  

có chức năng tự 

ngắt khi đầy, bảo 

vệ chống ngược 

dòng 

FOXSUR/chi

na  
cái 2 482.000 964.000 8% 77.120 1.041.120 12 tháng   

10 Acquy 12V  
12v- 12Ah kèm 

đầu cos 

Long/Việt 

Nam  
cái 2 926.000 1.852.000 8% 148.160 2.000.160 6 tháng   

11 

Bộ hẹn giờ 

điện tử DC 

316 có chức 

năng tự ngắt 

DC 316 

+ Có chức năng 

bật/tắt theo giờ 

cài đặt. 

Decom/Việt 

Nam  
cái 2 465.000 930.000 8% 74.400 1.004.400     
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STT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông 

số kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT 

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

Thời gian 

bảo hành 
Ghi chú 

khi đầy, bảo 

vệ chống 

ngược dòng 

+ Điện áp ngỏ 

vào/ra 220VAC. 

+ Gắn ray DIN 

12 
Rơ le trung 

gian  

14 chân dẹp + đế 

gắn ray DIN 

220VAC 10A 

Omron/Nhật 

Bản  
cái 4 689.000 2.756.000 10% 275.600 3.031.600 12 tháng   

13 Ổ cắm 2 chấu 2 chấu – 16A 
LiOa/Việt 

Nam  
Cái 2 82.000 164.000 8% 13.120 177.120     

14 Cầu chì sứ 
10A kèm đế ray 

DIN 

CHINT/Chin

a  
Bộ 8 61.000 488.000 8% 39.040 527.040     

15 
Thanh ray 

DIN 

+ Chất liệu sắt 

hoặc nhôm 

CHAER/Chi

na  
Cây 2 490.000 980.000 10% 98.000 1.078.000     

Thành tiền 124.629.000  10.120.640 134.749.640     

( Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi chín ngàn sáu trăm bốn mươi đồng ). 
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